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I. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
	[bookmark: _Hlk179439873]TT
	Tên sách
	Bộ sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	[bookmark: _Hlk179365623]1
	Ngữ văn 6 tập một
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 6 tập hai
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 6 tập một
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  (Tổng Chủ biên kiêm)
	Đại học sư phạm

	4
	Toán 6 tập hai
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  (Tổng Chủ biên kiêm)
	Đại học sư phạm

	5
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn - Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy - Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Mĩ thuật 6
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	13
	Âm nhạc 6
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên)
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	14
	Tiếng Anh 6
	I learn smart world
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh


II. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7

	TT
	Tên sách
	Bộ sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Ngữ văn 7 tập một
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 7 tập hai
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 7 tập một
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  (Tổng Chủ biên kiêm)
	Đại học sư phạm

	4
	Toán 7 tập hai
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học sư phạm

	5
	Khoa học tự nhiên 7
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục công dân 7
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Lịch sử và Địa lí 7
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Tin học 7
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục thể chất 7
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn - Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Công nghệ 7
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy - Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Mĩ thuật 7 - Bản 1
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	13
	Âm nhạc 7
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên)
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

	14
	Tiếng Anh 7
	I learn smart world
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh





III. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

	TT
	Tên sách
	Bộ sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Ngữ văn 8 tập một
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 8 tập hai
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 8 tập một
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  (Tổng Chủ biên kiêm)
	Đại học sư phạm

	4
	Toán 8 tập hai
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học sư phạm

	5
	Khoa học tự nhiên 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục công dân 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Lịch sử và Địa lí 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Tin học 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục thể chất 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn - Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Công nghệ 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy - Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Mĩ thuật 8 - Bản 1
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	13
	Âm nhạc 8
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên)
	Đại học Huế

	14
	Tiếng Anh 8
	I learn smart world
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh







IV. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

	TT
	Tên sách
	Bộ sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Ngữ văn 9 tập một
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	2
	Ngữ văn 9 tập hai
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	3
	Toán 9 tập một
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  (Tổng Chủ biên kiêm)
	Đại học sư phạm

	4
	Toán 9 tập hai
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái  
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học sư phạm

	5
	Khoa học tự nhiên 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục công dân 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Lịch sử và Địa lí 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Tin học 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục thể chất 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn - Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 9 - Chế biến thực phẩm
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	Giáo dục Việt Nam

	12
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy - Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	13
	Mĩ thuật 9 - Bản 1
	Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam

	14
	Âm nhạc 9
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên)
	Đại học Huế

	15
	Tiếng Anh 9
	I learn smart world
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên)
	Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh






